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Câu 81: Vợ chồng giữ gìn danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau là biểu hiện bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây

A. Quan hệ nhân thân.
B. Quan hệ tài sản.
C. Quan hệ hợp tác.
D. Quan hệ tinh thần.
Câu 82: Bố con ông A bắt được kẻ trộm trèo tường vào nhà mình. Ngay lập tức, ông A báo với tổ dân phố và cùng mọi người giải tên trộm đến cơ quan công an. Việc làm này của ông A đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 83: H, D, L và K (đều trên 18 tuổi) lang thang ở bờ đê đầu làng thì gặp T và bạn gái đang ngồi tâm sự. Do muốn dằn mặt T vì là thanh niên thôn khác mà dám đến tìm hiểu gái làng nên K rút dao mang trong người khống chế T và bạn gái rồi kêu H đốt chiếc xe máy của T. H hỏi cả nhóm không ai có máy lửa nên bảo D lục túi T tìm. D tìm được máy lửa đưa cho H đốt xe. L sợ liên lụy nên bỏ chạy. Trong tình huống trên, những ai phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. H, K và L.
B. K, H và D.
C. K, H, D và L.
D. H và K.

Câu 84: Anh X bực tức vì vợ muốn đi học sau đại học trong khi anh chỉ có bằng cao đẳng nên anh đã bán đất mang tên hai vợ chồng để mua nhà riêng mang tên anh nhằm uy hiếp vợ không được đi học. Bố mẹ anh X là ông bà Z, M khuyên X nên li hôn vì vợ dám học cao hơn chồng. Biết chuyện, U là anh vợ của X đã thuê S đánh anh X để bênh vực em gái mình. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình?

A. Anh X, ông bà Z, M và anh U .
B. Ông bà Z, M.
C. Anh X, anh U.
D. Anh X và ông bà Z, M.
Câu 85: Trách nhiệm bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là

A. Đảng Cộng sản.
B. Quốc hội.
C. Chính phủ
D. Nhà nước.

Câu 86: Trên đường chở bạn gái bằng xe đạp điện đi chơi, do phóng nhanh vượt ẩu anh K đã va chạm vào xe của anh B đang đi ngược đường, nên hai bên đã to tiếng với nhau. Thấy những người đi đường dùng điện thoại để quay video, anh K và bạn gái đã vội vàng bỏ đi. Hỏi những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. B. Anh K và bạn gái.
B. Anh K và anh B
C. Anh K, bạn gái và người quay video.
D. Anh K, anh B và người bạn gái.

Câu 87: Theo quy định của pháp luật về đất đai, doanh nghiệp tư nhân X được miễn tiền thuê đất vì sử dụng trên 30% lao động là người dân tộc thiểu số trong tổng số lao động của đơn vị. Điều này thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

A. văn hóa, chính trị.
B. kinh tế, xã hội.
C. chính trị, xã hội.
D. văn hóa, giáo dục.

Câu 88: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính và địa vị xã hội là thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây của công dân?

A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
B. Bình đẳng về thành phần xã hội.

C. Bình đẳng tôn giáo.
D. Bình đẳng dân tộc.

Câu 89: Là bạn thân của A nhưng B đua đòi ăn chơi nên dính vào nghiện ngập. B nhiều lần rủ A sử dụng ma túy, nhưng A kiên quyết từ chối. Một lần biết được B chuẩn bị mua bán ma túy, A đã báo với công an phường. Trong trường hợp trên, A đã thực hiện pháp luật theo các hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành và sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ và sử dụng pháp luật.

C. Áp dụng và thi hành pháp luật.
D. Tuân thủ và thi hành pháp luật.

Câu 90: Trong trường hợp thị trường bị rối loạn do những nguyên nhân khách quan, chủ thể nào dưới đây đã thông qua pháp luật, chính sách để cân đối lại cung cầu, ổn định giá cả?

A. Công dân.
B. Người tiêu dùng.
C. Người sản xuất.
D. Nhà nước

Câu 91: Hành vi nào dưới đây thể hiện người có thẩm quyền áp dụng pháp luật?

A. Người tham gia giao thông không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ.

B. UBND phường cấp giấy đăng ký kết hôn cho A và B

C. Anh A chủ động nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng..

D. Công dân  A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước.

Câu 92: Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc

A. giao kết trực tiếp giữa người sử dụng lao động và người lao động.

B. giao kết thông qua phát biểu trong các cuộc họp.

C. giao kết giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động

D. giao kết bằng thỏa thuận miệng.

Câu 93: Việc thực hiện cơ chế một giá thống nhất trong cả nước là sự vận dụng quy luật giá trị của

A. người tiêu dùng
B. doanh nghiệp.
C. người sản xuất
D. Nhà nước.

Câu 94: Thấy M luôn bị chồng đánh đập, bà H - mẹ chị M khuyên con li hôn với chồng. Em gái chị M viết bài đăng trên Facebook nói xấu anh rể. Nội dung bài viết đã được anh D chia sẻ trên trang tin cá nhân. Hành vi của người nào dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Mẹ, chồng chị M và em gái chị.
B. Chồng chị M.
C. Mẹ, chồng chị M, em gái chị và anh D.
D. Mẹ chị M.
Câu 95: Bà G bán thóc được 2 triệu đồng, bà dùng tiền đó để mua một chiếc xe đạp. Trong trường hợp này, tiền đã thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Phương tiện thanh toán.
B. Phương tiên cất trữ.

C. Thước đo giá trị.
D. Phương tiện lưu thông.

Câu 96: Bị mất trộm điện thoại khi đang đi xe bus, A định đánh người đứng sau mình vì nghi họ lấy trộm. Một số hành khách đứng gần chỗ A can ngăn không cho A đánh người. Hành vi can ngăn của hành khách trên xe đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về
A. quyền được pháp luật bảo hộ về đời sống tinh thần.

B. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

C. quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe của công dân.

D. quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự.

Câu 97: Pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng giữa các dân tộc được xác định trong phạm vi nào dưới đây?

A. Một quốc gia.
B. Một vùng, miền.

C. Một dân tộc.
D. Một cộng đồng dân cư.

Câu 98: Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín không được giao nhầm cho người khác, không được làm mất thư, điện tín của nhân dân là nội dung thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Quyền được pháp luật bảo đảm tự do.
D. Quyền được bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
Câu 99: Cơ sở để xác định giá trị của hàng hóa là lao động

A. và công dụng của hàng hóa.

B. cá biệt của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

C. chi phí sản xuất để tạo ra hàng hóa.

D. xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Câu 100: Các dân tộc có quyền khôi phục, phát huy những phong tục tập truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây?

A. Xã hội.
B. Chính trị.
C. Kinh tế.
D. Văn hóa, giáo dục.

Câu 101: Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa, chủng tộc, màu da…đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển được hiểu là quyền bình đẳng giữa các

A. tôn giáo.
B. cá nhân.
C. dân tộc.
D. công dân.

Câu 102: Chủ thể của hợp đồng lao động là

A. đại diện của người sử dụng lao động và người lao động.
B. người lao động và người sử dụng lao động.
C. đại diện của người lao động và người sử dụng lao động.
D. đại diện của người sử dụng lao động và đại diện của người lao động.
Câu 103: Hiện nay phong trào học đạo Phật hướng thiện dành cho giới trẻ đang nhận được sự ủng hộ của đoàn viên, thanh niên xã X. Việc mở rộng những lớp học như vậy thể hiện quyền

A. tự do cơ bản của cá nhân.
B. tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. bình đẳng giữa nam và nữ.
D. bình đẳng giữa các tôn giáo.
Câu 104: Việc mua, bán, đổi, cho liên quan đến tài sản chung, có giá trị lớn đều phải được bàn bạc, thỏa thuận giữa vợ và chồng là nội dung bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây giữa vợ và chồng?

A. Quan hệ thỏa thuận.
B. Quan hệ nhân thân.
C. Quan hệ tài sản.
D. Quan hệ hợp đồng.
Câu 105: Trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng?
A. Chồng đứng tên một mình trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà do cha mẹ chồng tặng riêng cho chồng.

B. Vợ và chồng cùng kí tên trong hợp đồng mua bán nhà.

C. Vợ và chồng bàn bạc và cùng quyết định chuyển đến sống ở thành phố A.

D. Vợ và chồng cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Câu 106: Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong việc

A. thực hiện nghĩa vụ.
B. thực hiện nhu cầu riêng.

C. thực hiện công tác xã hội.
D. thực hiện công việc chung.

Câu 107: Anh B viết bài đăng báo địa phương kiến nghị về tình trạng một số hộ kinh doanh không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường. Việc làm của anh B là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

D. Quyền  bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại.

Câu 108: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người

A. có chủ mưu xúi giục

B. có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

C. không có ý thức thực hiện.

D. không có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Câu 109: Nhu cầu về hoa tươi ngày Tết nguyên đán tăng cao nên các nhà vườn trồng hoa đã mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các nhà vườn trồng hoa đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung – cầu?

A. Cung - cầu tác động lẫn nhau.
B. Cung - cầu ảnh hưởng lẫn nhau.

C. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
D. Giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu.

Câu 110: Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là mọi doanh nghiệp đều được

A. kinh doanh bất cứ sản phẩm nào theo nhu cầu của mình.

B. chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng lao động.

C. miễn giảm thuế thu nhập.

D. kinh doanh ở bất cứ nơi nào.

Câu 111: Vì ông Q đi công tác dài ngày nên vợ chồng chị H tự ý xây thêm một tầng làm kho chứa hàng trong căn nhà mà vợ chồng chị đã thuê của ông. Biết chuyện, vì yêu cầu bồi thường không được, vợ ông Q thuê ông T đánh chồng chị H gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí vì vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân?

A. Vợ chồng chị H, ông T và vợ ông Q.
B. Vợ chồng chị H.

C. Ông T và vợ ông Q.
D. Vợ chồng chị H và ông T.

Câu 112: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến các quy tắc nào dưới đây?

A. Công vụ nhà nước.
B. An toàn lao động.
C. Quản lý nhà nước.
D. Sở hữu tài sản.

Câu 113: Giờ sinh hoạt, bị lớp trưởng phê bình vì thường xuyên gây mất trật tự trong các buổi học nên K đã phản ứng gay gắt và cho rằng lớp trưởng không được nói xấu mình trước tập thể. K đã hiểu sai quyền nào dưới đây?

A. Tự do tham vấn.
B. Tự do thông tin.
C. Tự do ngôn luận.
D. Tự do phán quyết.

Câu 114: Việc khám xét chỗ ở của một người không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo

A. trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
B. yêu cầu của Tòa án nhân dân.

C. yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân.
D. chỉ đạo của cơ quan điều tra.

Câu 115: Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là

A. không có năng lực trách nhiệm pháp lý.
B. không có lỗi.

C. bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lý.
D. bị mất kiểm soát hành vi.

Câu 116: Anh S nghi ngờ gia đình ông V tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã X. Do vội đi công tác, anh Y phó công an xã yêu cầu anh C công an viên và anh G trưởng thôn đến khám xét nhà ông V. Vì cố tình ngăn cản, chửi bới trong lúc khám xét nhà, ông V bị hai anh C và G cùng khống chế áp tải về giam giữ tại trụ sở xã. Hai ngày sau, khi anh Y trở về thì ông V mới được trả tự do. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Ông V, anh C và anh G.
B. Anh Y, anh C, anh G và ông V.
C. Anh C và anh G.
D. Anh Y, anh C và anh G.
Câu 117: Anh A đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

A. Phân hóa giữa những người sản xuất hàng hóa
B. Tạo năng suất lao động cao hơn
C. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển
D. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
Câu 118: Giám đốc công ty A đã chuyển chị B sang làm việc thuộc danh mục được pháp luật quy định “không được sử dụng lao động nữ” trong khi công ty vẫn có lao động nam để đảm nhiệm công việc này. Quyết định của giám đốc công ty đã xâm phạm tới
A. quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động.
B. quyền lựa chọn việc làm của lao động nữ.
C. quyền bình đẳng giữa người lao động nam và lao động nữ.
D. quyền ưu tiên lao động nam.
Câu 119: Ai dưới đây có quyền ra lệnh bắt người khi có căn cứ cho rằng một người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

A. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

B. Cơ quan thanh tra các cấp.

C. Cơ quan công an các cấp.

D. Những người có thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

Câu 120: Bắt người trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật?

A. Khi có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm Sát.

B. Khi có nghi ngờ người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm.

C. Khi có nghi ngờ người đó vừa mới thực hiện tội phạm.

D. Khi công an cần thu thập chứng cứ từ người đó.

--------------------Hết------------------

(Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên của giám thị:.........................................................  Chữ  ký của giám thị:..................................
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	Mã đề

	Câu
	511
	512
	513
	514
	515
	516
	517
	518

	81
	B
	A
	C
	A
	C
	C
	D
	A

	82
	B
	C
	C
	B
	D
	D
	C
	B

	83
	C
	C
	A
	B
	B
	C
	D
	C

	84
	C
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	C

	85
	D
	A
	A
	D
	D
	D
	B
	D

	86
	C
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	A

	87
	A
	B
	A
	B
	C
	A
	B
	C

	88
	A
	A
	D
	A
	A
	D
	B
	D

	89
	D
	D
	C
	D
	C
	A
	C
	D

	90
	C
	A
	D
	D
	D
	B
	C
	C

	91
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	A
	A

	92
	A
	B
	D
	A
	A
	D
	A
	A

	93
	D
	C
	A
	D
	B
	D
	C
	B

	94
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	D

	95
	D
	B
	A
	D
	A
	A
	A
	B

	96
	B
	D
	B
	C
	A
	A
	D
	D

	97
	D
	D
	D
	A
	D
	D
	C
	D

	98
	D
	B
	B
	D
	D
	B
	B
	A

	99
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	D
	A

	100
	B
	D
	D
	D
	D
	A
	A
	B

	101
	A
	D
	A
	C
	A
	A
	D
	D

	102
	C
	C
	D
	B
	C
	B
	B
	C

	103
	C
	D
	B
	B
	B
	C
	A
	C

	104
	B
	B
	B
	C
	C
	D
	C
	B

	105
	B
	B
	C
	C
	D
	B
	D
	A

	106
	A
	C
	D
	A
	A
	B
	B
	D

	107
	A
	A
	D
	A
	C
	C
	D
	B

	108
	D
	B
	C
	B
	A
	A
	B
	C

	109
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	C
	B

	110
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	D

	111
	B
	B
	C
	C
	C
	B
	A
	C

	112
	C
	D
	D
	C
	D
	A
	A
	A

	113
	D
	B
	C
	C
	C
	A
	B
	A

	114
	A
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	C

	115
	A
	C
	B
	C
	B
	C
	C
	C

	116
	B
	D
	B
	D
	C
	C
	D
	C

	117
	B
	A
	B
	D
	A
	C
	D
	B

	118
	D
	C
	A
	C
	B
	D
	C
	A

	119
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	B
	B

	120
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	B
	A
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